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(Reg.No):
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t Busalmint
}001U Vitamin A (Retinyl palmitat) 7000/U

WHO SDK (Reg.No):
Sx tại: C.T C.P DƯỢC PHẨM HÀTÂY

Manufactured by:
HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C

Busa
Vitamin A (Retinyl

SĐK (Reg.No):
Sx tai: C.T C.P DU

Busalmint
Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000/U

Manufactured by: GMP -WHO
HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C
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Hộp10vỉ x 10 viên nang mềm  
 

 

Thành phần/ Composition:
Mỗi viên nang mềm chứa/
Each softgels contains:

Vitamin A (Retinyl palmitat)..................... 1000IU

Tá dược vở/ Excipients q.s.f...1 viên/ 1 softgels

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng, Liều
dùng và các thông tin khác/ Indication,

Contraindication, Administration-Dosage and

other information: Xin xem tờ hướng dẫn sử
dụng thuốc bên trong hộp/ See the package
insert inside

Tiéu chuan/ Specification:
TCCS/ Manufacturer's
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Busalmint
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/
Keep out of reach of children.

Carefully read the accompanying instructions

before use.

Bảo quản/ Storage: ‘
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 C/
Store in a dry place, below 30 C

SDK (Reg.No):

Số lô SX (Lot.No):
Ngày SX(Mfg, Date):
HD(Exp. Date): 
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{ Busalmint Busalmint *
IU Vitamin A (Retinyl palmitat) 10001U Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000/U

SDK (Reg.No): Manufacturedby: © GMP-WHO (R
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salmint Busalmin
A (Retinyl palmitat) 10001U Vitamin A (Retinyl palmitat) 10001U

GMP-WHO, SAK(ReaNa)-

Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

    

    

Thành phần/ Composition: SDK (Reg.No):
Mỗi viên nang mềm chứa/ Each softgels contains: Tiêu chuẩn/Specification:

Vitamin A (Retinyl palmitat).........

 

ae TCCS/ Manufacturer's
Tá dược vd/ Excipients ’
DvD

 

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng, Liều dùng và các thông tin khác/ Indication,
Contraindication, Administration-Dosage and other information: Xin xem tờ hướng dẫn sử

dụng thuốc bên trong hộp/ See the package insert inside

Bảo quản/ Storage: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ Store in a dry place, below 30°C
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Hướng dẫn sử dụng thuốc
BUSALMINT

Dạng thuốc: Viên nang mềm. .
Qui cách đóng goi: Hop 2 vix 15 viên nang mềm, hộp 10 vỉ x 10 viên nan8 I
Thành phần: Môi viên nang mêm chứa: tiên,

Vitamin A (Retinyl palmitat)  1000IU

Tá dược vớ viên

(Tá dược gôm: Dâu đậu nành, butylated hydroxytoluen, nipagin, nipasol, gelatin, glycerin,
vanilin, titan dioxyd, pham mau chocolate, ethanol 96%, meréc tinh khiết).
- Chỉ định:

Dự phòng và điều trị các triệu chứng thiếu vitamin A như bệnh khô mắt, quánggà.
Bồ sung cho người bệnh xơ gan nguyên phát do mật hay gan ứ mật mạn tính. thường hay thiếu hụt
vitamin A.

- Cach ding va liéu dung:

- Liều thường dùng cho người lớn và :hiếu niên:
Phòng ngửa thiếu vitamin A (uống hàng ngày):

Uống2-3 viên,ngày

Người mang thai: Uống 2-3 vién/ngay

Người cho con bú: Uống 4 vien/ngay

- Liều thường dùng cho trẻ em:

Phòng ngừa thiểu vitamin A (uống hàng ngày):

Tử khi sinh đến 3 tuổi: uống ] viên

Từ 4- 6 tuôi: uống l viên

Từ 7 - 10 tuổi: uống 2 viên

-Đối với bệnh xơ gan nguyên phát do mật hay bệnh gan mạn tính có ứ mật: Thường cho người
bệnh uống thêm vitamin A vì những người này thường bị thiếu hụt vitamin A.
- Chong chi dinh:

- Người bị quá man cảm với một trons các thành phần của thuốc.
- Người bệnh thừa vitamin A.

- Thận trọng:

- Cần thận trọng khi có dùng thuốc khác có chứa vitamin A. Uống vitamin A liều cao dẫn đến ngộ
độc cấp với các dấu hiệu: buồn ngủ. chóng mặt. hoa mắt, buồn nôn, nôn. dễ bị kích thích. nhức
đầu. mê sảng, co giật, ia chảy.

-Phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai

Vitamin A:

Tránh dùng vitamin A hay các chế phâm tông hợp cùng loại như isotretinoin với liều cao cho phụ
nữ có thai vi vitamin A liéu cao ( 10.000 [Ư/ngày) có khả năng gây quái thai.
Thời kỳ cho con bú

Vitamin 4A: Vitamin A có trong sữa mẹ. Khi cho con bú, các bà mẹ cần dùng hàng ngày 4000 -
4330 IU vitamin A.

- Tác dụng của thuốc lên người lái xe và vận hành máy móc: Cần thận trọng khi lái xe và vận
hành máy móc.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Thuốc có thẻ gây rối loạn tiêu hoá nhẹ: buôn nôn. nôn.
Uống thuốc liều cao kéo dài có thẻ gây đến ngộ độc vitamin A. Các triệu chứng đặc trưng là:

Mệt mỏi, dễ bị kích thích, chán ăn, sụt cân, nôn. rối loạn tiêu hoá, sốt, gan-lách to, da bị biến đồi.
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rụng tóc, tóc khô giòn. môi nứt nẻ và chảy máu, thiếu máu. nhức dau, calci huyét cao, phù nề dướida, đau ở xương khớp. Trẻ em các triệu chứng ngộ độc mạn tính bao gom cả tăng áp lực nội sọ(thóp căng). phù gai mắt, ù tai, rối loạn thị giác, sưng đau dọc xương dài. Hầu hết các triệu chứngmat dan khi ngừng sử dụng thuốc. Uống vitamin A liều cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu:buồn ngủ, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mê sảng. co giật, ỉachảy. Các triệu chứng xuất hiện sau khi uống thuốc từ 6 đến 24 giờ. Đối với phụ nữ mang thai, liềuVitamin A trên 8.0001U mỗi ngày có thê gây ngộ độc cho thai nhi.
Khi thấy các triệu chứng ngộ độc phải ngừng sử dụng thuốc và xử trí theo chỉ dẫn của thầythuốc.

# Ghi chú: “Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muon gap phai khi sw dungthuoc".
- Tương tác với thuốc khác, các đạng tương tác khác:
Neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hấp thu A.
- Các thuốc uống tránh thai có thể làm tăng nông độ vitamin A trong huyết tương và có tác dụngkhông thuận lợi cho sự thụ thai.
- Vitamin A va isotretinioin ding dong thời có thẻ dẫn đến tinh trạig như dùng vitamin A quá liễu.Cần tránh dùng đồng thời hai thuốc trên như tránh dùng vitamin A liều cao.- Sử dụng dau khoáng quá mức có thể cản trở hấp thu.
- Quá liều và xử trí
Ngô độc mạn tính: Dùng vitamin A liễu cao kéo dài có thể dẫn đến ngộ độc vitamin A. Các triệuchứng đặc trưng là: mệt mỏi, dễ bị kích thích, chán ăn, sút cân. nôn, rối loạn tiêu hóa. sốt. gan -lách to. da bị biến đồi, rụng tóc. tóc khô ròn, môi nứt nẻ và chảy máu. thiếu máu. nhức đầu. ealcihuyết cao, phù nề đưới da. đau ở xương và khớp. Ở trẻ em các triệu chứng ngộ độc mạn tính cònsồm cả tăng áp lực nội sọ (thóp căng), phù gai mắt. ù tai, rối loạn thị giác, sưng đau dọc các xươngdài. Khi ngừng dùng vitamin A thì các triệu chứng cũng mắt dần nhưng xương có thê ngừng pháttriển do các đầu xương dài đã cốt hóa quá sớm.

Ngộ độc cấp: Uống vitamin A liều rất cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu buồn ngủ. chóngmặt hoamắt, buôn nôn. nôn, dé bị kích thích, nhức đầu, mề sảng và co giật, ia chảy.... Các triệuchứng xuất hiện sau khi uống từ 6 đến 24 SIỜ,
Phải ngừng dùng thuốc. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.
- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.* Lưu ý; Khi thấy nang thuốc bi 4m mốc. dính nang. nhãn thuốc in số lô 3X. HD mờ...hay có cácbiểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trongđơn.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

DE XA TAM TAY TRE EM
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

 

 THUỐCSNXUẤT TẠI:CÔNG TY C.P DƯỢC PHÂM HÀ TÂY
Tô dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội

ĐĨ. 04.33522/83:::13- 04 33522203
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